MẪU 1
	PHÒNG LAO ĐỘNG TB&XH – HUYỆN ĐOÀN 

     HỘI CỰU TNXP ......................................... 
                                ***                              .…….,ngày..… tháng.…..năm 2015
                                                                      


BẢN KHAI CÁ NHÂN
1. Họ và tên:..............................................................Năm sinh:....................
2. Quê quán: Phường/xã.....................................Huyện:.................................
3. Nơi thường trú hiện nay: Thôn:....................Xã:...........Huyện:..................
4. Thời gian tham gia TNXP: ngày...........tháng............năm..........................
5. Thời gian về địa phương: ngày.................tháng...................năm...............
6. Thuộc đơn vị:............................................................................................
7. Được hưởng chế độ trợ cấp thường xuyên (theo QĐ104/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng ngày 14/4/1999) từ năm................................................................  

8. Mức trợ cấp thường xuyên hiện hưởng là: ............................... đồng/tháng.
9. Các chế độ kèm theo (nếu có): Thương binh, Chất độc hóa học, hưởng trợ cấp 01 lần theo Quyết định 40/2011 của Thủ tướng chính phủ.v.v….
10. Họ và tên chồng (hoặc vợ).......................................Năm sinh:...................
    đang sống hay đã chết:.........................(nếu chết ghi rõ năm chết.................)
11. Hoàn cảnh kinh tế.....................................................................................
12. Họ và tên các con đẻ, con nuôi:

	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Con đẻ (con nuôi)
	Nghề nghiệp
	Hiện sống ở đâu
	Mức sống

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	


        Tôi xin cam đoan những nội dung kê khai trên đây là đúng sự thật. Nếu khai sai, trái tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
                                                 Người kê khai 

                                                 (Ghi rõ họ và tên)
	Ngày……………………                              Ngày………………………………...

Xác nhận và đề nghị của Hội cựu TNXP     Xác nhận và đề nghị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Xã............................................... ………     Xã..............................................................................
Huyện.....................................………….     Huyện........................................................................
                  (ghi rõ họ tên)                                                                (ghi rõ họ tên)

                                                            Ngày…………………………..
Xác nhận và đề nghị của UBND

                                                   Xã..............................................         

                                                   Huyện........................................
(ghi rõ họ tên)

.




DANH DÁCH RÀ SOÁT LẠI ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP THƯỜNG XUYÊN TỪ NĂM 2000 – 2009

	TT
	Đơn vị
	Tổng đề nghị từ năm 2000- 2009
	Đang hưởng 360đ/tháng
	Đang đề nghị

	1
	Kỳ anh
	320
	7
	245

	2
	Cẩm xuyên
	240
	6
	176

	3
	Thành phố
	16
	1
	0

	4
	Thạch Hà
	75
	8
	14

	5
	Can Lộc
	126
	12
	71

	6
	Lộc Hà
	86
	13
	54

	7
	Hồng Lĩnh
	20
	0
	12

	8
	Nghi Xuân
	38
	2
	18

	9
	ĐứcThọ
	60
	3
	25

	10
	Hương Sơn
	60
	7
	28

	11
	Hương Khê
	48
	1
	21

	12
	Vũ Quang
	56
	1
	38

	
	Tổng
	1.143
	61
	702


